
Bµi thùc hµnh m«n tin häc 7 

Häc sinh t¹o b¶ng tÝnh theo mÉu sau vµ l­u víi tªn cña m×nh: 

 

 A B C D E F G H I 

1 BẢNG THANH TOÁN TIỀN NƯỚC THÁNG 5/2010 

2                  

3 Stt 
Mã 

KH 
Tên khách hàng 

Chỉ số Chỉ số Số M3 Đơn 

giá 
Thành tiền 

cũ mới tiêu thụ 

4 1 A01 Bùi  Thanh Lam  2014 2309 89 3200 284800 

5 2 B02 Trần Lê Gia Bảo 1320 1850 88 2000 176000 

6 3 C03 Đỗ Khanh Ly 2067 2330 217 1600 347200 

7 4 D04 Cao Huy Huy 2952 3501 116 2000 232000 

8 5 C05 Lê Văn Chương 1003 1083 198 3200 633600 

9 Tổng thành tiền: C 918400 
           

 1- Nhập dữ liệu theo  mẫu trên.(4đ)    
 2- Hãy điền cột: Số M3 tiêu thụ=Chỉ số mới -chỉ số cũ. (2đ)   
 3- Điền vào cột: Đơn giá. Lấy ra bên trái Mã KH 1 kí tự nếu là A đơn giá là: 3400đ.  
     là B đơn giá là: 3000đ,  còn lại đơn giá là: 2600đ.  (1đ)   
 4- Tính cột: Thành tiền=Số M3 tiêu thụ*Đơn giá.(2đ)   
 5- Tính tổng Thành tiền những người có kí tự đầu Mã KH là C.(1đ)    

 


